TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP
Môn Ngữ Văn ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: (3 tiết) Tiết153,154,155
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
a.Đọc- hiểu
- Hệ thống hoá kiến thức về phần A: Từ loại, phần B: Cụm từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ)
- Hệ thống hoá kiến thức về phần  C: các thành phần câu và phần D: Các kiểu câu
b. Viết.
-  Biết đặt câu, viết đoạn văn  đảm bảo sử dụng đúng các từ loại, cụm từ và các thành  phần câu cũng như các kiểu câu.
c. Nói và nghe.
 - Nhận diện, hiểu và nêu được tác dụng từ loại, cụm từ và các thành  phần câu cũng như các kiểu câu.
-  Nhận xét, đánh  giá phản hồi tích cực trước bài làm của các bạn
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
-Năng lực đọc hiểu văn bản
	- Năng lực tạo lập văn bản
- Năng lực cảm thụ, thẩm mỹ
3.Về phẩm chất:
- Yêu nước,nhân ái,chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào bài học
b) Nội dung hoạt động: 
- HS làm bài tập tái hiện kiến thức đã học 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS lên bảng đặt 1 câu văn, chỉ ra  các từ  loại, cụm từ loại, các thành phần câu, kiểu câu trong câu văn vừa đặt.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS  suy nghĩ và làm bài
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày bài làm trên bảng 
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới ( ôn tập phần lí thuyết)
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống hoá, ôn tập kiến thức lí thuyết phần A: Từ loại, phần B: Cụm từ ( danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và những từ loại khác)
- Hệ thống hoá  kiến thức  lí thuyết về phần C: Các thành phần câu và phần D: Các kiểu câu
b) Nội dung hoạt động: 
-  Ôn tập lại phần lí thuyết
- Làm hoàn thiện các bài tập
c) Sản phẩm học tập:
-  Câu trả lời, phiếu học tập, bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	- Gv tổ chức cho  HS thảo luận nhóm, ôn tập lại kiến thức phần lí thuyết ( khái niệm, phân loại, đặc điểm chức năng…) của các nội dung sau: 
+Nhóm 1: Ôn tập phần A: Từ loại
+Nhóm 2: Ôn tập phần B: Cụm từ
+ Nhóm 3: Ôn tập phần C: Thành phầncâu
+ Nhóm 4: Ôn tập phần D: Các kiểu câu
Phiếu học tập
	Từ loại ( hoặc cụm từ, thành  phần câu, kiểu câu)
	Khái niệm
	Đặc điểm
	Chức năng

	Danh từ
	
	
	

	Động từ
…
	
	
	


- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	
	A. Từ loại 
I. Danh từ, động từ, tính từ.
II. Các từ loại khác: Số từ, lượng từ, đại từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ từ, trợ từ, tình thái từ, thán từ

B. Cụm từ
- Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ
C.  Thành phần câu
I. Thành  phần chính và thành phần phụ
II. Thành phần biệt lập

D. Các kiểu câu
I. Câu đơn
II.Câu ghép
III. Biến đổi câu
IV. Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống hoá và làm các bài tập  về các từ loại và cụm từ ( danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và những từ loại khác)
- Hệ thống hoá và làm  các bài tập về phần B: và cụm từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) và phần C: các thành phần câu.
b) Nội dung hoạt động: 
-  Ôn tập lại phần lí thuyết
- Làm hoàn thiện các bài tập
c) Sản phẩm học tập:
-  Câu trả lời, phiếu học tập, bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm các BT trong SGK, hướng dẫn HS làm bài.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh  làm BT trong SGK.
- HS hoạt động  nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả  làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	
-GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: 
+ Nhóm 1,2: Làm BT phần danh từ, động từ, tính từ
+ Nhóm 3,4: Làm BT phần các từ loại khác
- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.



II.  Luyện tập về các từ loại khác.
Bài tập 1.
- Hs lên bảng điền vào bảng hệ thống
-> Hs khác nhận xét.
+ số từ: ba, năm.
+ đại từ : tôi, bao nhiêu, bao giờ, bấy giờ.
+ lượng từ : những.
+ chỉ từ : ấy, đâu.
+ phó từ :đã, mới,đang.
+quan hệ từ: ở, của, nhưng, như.
+trợ từ :chỉ, cả, ngay.
+ tình thái từ: hả.
+ thán từ : trời ơi.
Bài tập 2.
- Từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn: à, ư, hử, hở, hả… -> các từ này thuộc từ loại tình thái từ.


























· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: 
+ Nhóm 1: Làm BT  1.
+ Nhóm 2: Làm BT  2
+ Nhóm 3: Làm BT  3
- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

Bài 2
a. - đãđến gần anh
    PT  TT                          
  - sẽchạy xô vào lòng  anh
    PT  TT   
  - sẽôm chặt lấy cổ anh
   PT TT  
b.- vừalên (cải chính)
   PT  TT
Bài 3.
A  -rất Việt Nam
    PT       TT                          
- rất bình dị,   rất VN,
   PT  TT          PT TT   
rất phương Đông
PT          TT  
 - rất mới, rất hiện đại
    PT TT    PT      TT  
b. sẽ khôngêm ả 
                  TT
( có thể thêm rất vào phía trước)
c. - phúc tạp hơn, 
          TT
cũng phong phú và sâu sắc  hơn  
                  TT                TT                                               
( có thể thêm rất vào phía trước

· GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: 
+ Nhóm 1: Làm BT  1,2 ( trang 145, thành phần câu))
+ Nhóm 2,3:  Làm BT  1,2 ( trang 145,  các thành  phần biệt lập)





· GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: 
+ Nhóm 1: Làm BT  về câu đơn
+ Nhóm 2: Làm BT  về câu ghép
+ Nhóm 3: Làm BT  về  biến đổi câu
+ Nhóm 4: Làm BT  về  câu chia theo MĐ nói
- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.










III.Biến đổi câu: 
-Ba HS lên bảng biến đổi câu thành phần câu bị động  Lớp nhận xét, sửa chữa
- Nhóm 1:  (bài 1) Có 2 câu nghi vấn  (có dấu ? ) đều dùng để hỏi.
- Nhóm 2 +3: 
a) 2 câu cuối đoạn là câu có mục đích cầu khiến ( dùng để ra lệnh ).
b) Thì má cứ kêu đi  (yêu cầu)
Vô ăn cơm  ( mời ).
- Nhóm 4:  (bài 3)  Câu nói của anh , câu có hình thức của kiểu câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc  (sự giận dữ ).
Điều này được xác nhận qua câu đứng trước của tác giả.
	A. Từ loại
I.  Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ.
Bài tập 1. 
- Danh từ : lầu , lăng, làng
- Động từ : đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập.
- Tính từ : hay, đột ngột, sung sướng.
Bài tập 2+3 :  

- Kết hợp được với các từ ở nhóm  (a) sẽ là danh từ.
- Kết hợp được với các từ ở nhóm  (b) sẽ là động từ.
- Kết hợp với các từ ở  nhóm  (c) sẽ là tính từ.
->  Cụ thể : 
+ lăng, làng, ông giáo, lầu là danh từ.
+ Đọc, phục dịch, nghĩ ngợi, đập là động từ.
+ Hay, đột ngột, phải, sung sướng là tính từ.
Bài 4.

	Ý n k/q của từ loại
	Khả năng kết hợp

	
	phía trước
	Từ loại
	phía sau

	Chỉ sự vật…
	những, các, một…
	DT
	này, nọ, kia, ấy

	Chỉ HĐ, trạng thái…
	đã, vừa, hãy…
	ĐT
	

	Chỉ đđ, tính chất
	Rất, hơi, quá…
	TT
	


Bài tập 5. 
 a.  “ tròn ” thuộc từ loại tính từ, ở đây  nó được dùng như động từ.
b. “ lí tưởng” là từ danh từ, ở đây được dùng như tính từ.
c. “băn khoăn” thuộc từ loại tính từ, ở đây được dùng như danh từ.

B. Cụm từ
	Bài 1.
a. tất cả nhữngảnh hưởng (qtế) đó
             PT          TT                   PS
- mộtnhân cách rất VN
   PT       TT   
- mộtlối sống rất bình dị, …hiện đại.
    PT     TT  
b. những ngày(khởi nghĩa) dồn dập
      PT     TT                  ở làng.

c. Tiếng (cười nói) xôn xao của….ấy 
 TT (có thể thêm những vào phía trước)






















C.  Thành phần câu. 

-  Xác định CN, VN  (a)
TN, CN, VN ( b) , Khởi ngữ, CN, VN  (c). 

- Nhóm1:  (a) : TP tình thái
- Nhóm 2: (b) : TP tình thái
- Nhóm 3 : (c) : TP phụ chú
- Nhóm 4 : (d) : TP gọi đáp
- Nhóm 5 : (e) : TP gọi đáp .

D. Các kiểu câu
I. Câu đơn
* HS làm nhanh theo nhóm và cử đại diện - trả lời :
- Nhóm 1: (a) : 
CN : Nghệ sĩ
VN : k0 những ... mới mẻ.
- Nhóm 2: (b) : 
CN : lời gửi ... nhân loại
VN : phức tạp ... hơn.
- Nhóm 3:  (c) : 
CN : Nghệ thuật
VN : là ... 
- Nhóm 4: (d) :
 CN : Tác phẩm
 VN : vừa là ... lòng
- Nhóm 5: (e) :  
CN : Anh
VN : thứ  sáu ...
II. Câu ghép
* HS làm theo nhóm sau đó đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm1: (a) Anh gửi ... như, anh ... qua  quan hệ nguyên nhân.
- Nhóm 2: (b) Nhưng vì bom ... choáng   quan hệ nguyên nhân.
- Nhóm 3: (c) Ông lão ... cả lòng   quan hệ bổ sung.
- Nhóm 4: (d ) Còn nhà hoạ sĩ ... kì lạ  quan hệ nguyên nhân.
- Nhóm 5: (e )  Để người con gái ... cô gái  quan hệ mục đích.




4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
-  HS  biết vận dụng kiến thức của bài học vào thực hành đặt câu viết đoạn văn đảm bảo sử dụng đúng các từ loại, cụm từ loại, kiểu câu
b) Nội dung: 
-Hs đặt câu, viết đoạn văn
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/ bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá: - HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: Viết đoạn văn nêu vai trò của lòng dũng cảm trong đời sống. Chỉ ra các từ loại, cụm từ loại, các kiểu câu ( chia theo cấu trúc ngữ  pháp và mục đích nói) được sử dụng trong đoạn  văn đó

- Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.


* HDVN: 
-  Ôn tập và nắm vững các đơn vị KT phần lí thuyết, làm hoàn thiện các BT
- Chuẩn bị bài : Ôn tập về truyện
	- Câu chủ đề: Lòng dũng cảm có vai trò quan trọng trong đời sống
- Thân đoạn: 
+ Giải thích: Lòng dũng cảm...
+ Vai trò của lòng dũng cảm: giúp con người mạnh mẽ, có bản lĩnh, ý chí vượt  qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được thành  công. Lòng dũng cảm không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ những người khác. Có lòng dũng cảm con người sẽ trau dồi nhiều phẩm chất đáng quý: tình yêu thương, đức hi sinh, tự tin, quyết đoán. Người có lòng dũng cảm sẽ được mọi người quý trọng. Lòng dũng cảm giúp đời sống XH càng tốt đẹp và nhân văn...
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